


Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử  
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0  tại Tổng cục Thủy sản

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày      /      /     của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

TT Nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm dự kiến
Đơn vị đầu

mối
Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

Khái toán
kinh phí
(tr.đồng)

I Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT)

1

Trang  bị phần  mềm
diệt  virus  bản  quyền
cho toàn bộ máy tính
tại  Tổng  cục  Thủy
sản.

Trang  bị  phần  mềm  diệt
virus cho toàn bộ máy tính
của  Tổng  cục  Thủy  sản
nhằm tăng cường khả năng
an toàn thông tin.

Phần mềm diệt virus được
cài  đặt  trên  toàn  bộ  các
máy  tính  của  Tổng  cục
Thủy sản.

Văn phòng
Tổng cục

Các Vụ thuộc
khối văn phòng.

2019-
2020

90

Cục Kiểm
ngư; Các

Trung tâm
thuộc
TCTS.

-
2019-
2020

-

2
Bổ sung 01 màn hình
LED  tại  phòng  họp
lớn của TCTS

Trang bị màn hình LED với
các tính năng kỹ thuật.

01  màn  hình  LED  tại
phòng họp lớn của TCTS.

Văn phòng
Tổng cục.

2019-
2020

1.000

3
Bổ  sung  8  máy  scan
cho các đơn vị thuộc
khối văn phòng TCTS

Trang  bị  cho  các  đơn  vị
thuộc  khối  Văn  phòng
TCTS

8 máy scan được trang bị
tại  các  đơn  vị  thuộc  khối
Văn phòng TCTS.

Văn phòng
Tổng cục.

2019-
2020

120

4

Nâng  cấp  đường
truyền  internet  dùng
chung  tại  Tổng  cục
Thủy sản 

Nâng cấp băng thông đường
truyền  internet  leased-line
tại Tổng cục Thủy sản phục
vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về
thủy sản và nhu cầu internet
của  cán  bộ  tại  Tổng  cục
Thủy sản

Đường  truyền  internet
được mở rộng băng thông
phục vụ hiệu quả xử lý văn
phòng điện tử Bộ và TCTS.

Trung tâm
Thông tin
thủy sản

2020 1.200



TT Nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm dự kiến
Đơn vị đầu

mối
Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

Khái toán
kinh phí
(tr.đồng)

5

Trang  bị  thiết  bị  cân
bằng tải  và triển khai
hệ  thống  giám  sát
mạng  cho  hệ  thống
mạng  tại  Tổng  cục
Thủy sản

Cân bằng tải, tận dụng băng
thông  của  đường  truyền
internet dự phòng, nâng cao
tốc độ truy cập internet  và
tránh  lãng  phí  đường
truyền.

Giám sát hệ thống mạng tại
Tổng cục Thủy sản, phòng
tránh  và  thuận  tiện  trong
việc khắc phục, bảo dưỡng
hệ thống.

Thiết bị cân bằng tải >= 2
line.

Hệ thống giám sát mạng.

Trung  tâm
Thông  tin
thủy sản

2019-
2020

500

II Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành

1

Xây  dựng  và  chuyển
giao phần mềm CSDL
quản  lý  giống,  thức
ăn,  sản  phẩm  xử  lý
môi  trường  thuộc
CSDL  quốc  gia  về
thủy sản

CSDL  tích  hợp  các  thông
tin  về  nuôi  trồng thủy sản
trên GIS đảm bảo tích hợp
với  hệ  thống  CSDL  quốc
gia về thủy sản. 

CSDL tích  hợp  các  thông
tin về nuôi trồng thủy sản
trên GIS

Trung  tâm
Thông  tin
thủy sản

- Vụ Nuôi trồng
thủy sản

-  Vụ  Khoa  học
công  nghệ  và
HTQT

2019-
2020

2.900*

2

Phát  triển  phần  mềm
và áp dụng nguồn gốc
(thí  điểm)  điện  tử
phục  vụ  công  tác
chứng  nhận  và  xác
nhận 

Hệ thống xác  nhận,  chứng
nhận  điện  tử  công  khai,
minh  bạch,  phục  vụ  truy
xuất  nguồn  gốc  sản  phẩm
khai thác

Phần mềm xác nhận, chứng
nhận điện tử 

Trung  tâm
Thông  tin
thủy sản

-  Vụ  Khai  thác
thủy sản;

-  Vụ  Khoa  học
công  nghệ  và
HTQT

2019-
2020

3.950*

3
Triển  khai  mở  rộng
phần mềm và áp dụng

Hệ  thống  xác  nhận  chứng
nhận  được  triển  khai  rộng

Hệ thống xác  nhận chứng
nhận được triển khai  rộng

Trung  tâm
Thông  tin

2020 4.000*



TT Nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm dự kiến
Đơn vị đầu

mối
Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

Khái toán
kinh phí
(tr.đồng)

nguồn  gốc  điện  tử
phục  vụ  công  tác
chứng  nhận  và  xác
nhận  tại  28  tỉnh  ven
biển

rãi tại các tỉnh ven biển, hỗ
trợ  việc  xác  nhận,  chứng
nhận  và  truy  xuất  nguồn
gốc sản phẩm xuất khẩu

rãi tại các tỉnh ven biển thủy sản

4

Phát  triển  Hệ  thống
thông tin quản lý lĩnh
vực  bảo  tồn  và  Phát
triển  nguồn  lợi  thủy
sản

CSDL  tích  hợp  các  thông
tin về bảo tồn và Phát triển
nguồn lợi thủy sản trên GIS
đảm bảo đảm bảo tích hợp
với  hệ  thống  CSDL  quốc
gia về thủy sản.

CSDL tích  hợp  các  thông
tin  về  khai  thác  thủy  sản
trên GIS

Trung  tâm
Thông  tin
thủy sản

- Vụ Bảo tồn và
Phát triển nguồn
lợi thủy sản

-  Vụ  Khoa  học
công  nghệ  và
HTQT

2019-
2020

Kinh  phí
Đề  án  47
và  dự  án
Điều  tra
nguồn  lợi
nội đồng

5
Nâng  cấp  phần  mềm
Văn  phòng  điện  tử
Tổng cục Thủy sản

Nâng cấp các tính năng xử
lý văn bản điện tử.

Phần  mềm  VPĐT  được
nâng cấp,  ứng dụng trong
công tác điều hành.

Văn  phòng
Tổng cục.

-  Trung  tâm
thông  tin  thủy
sản;

-  Vụ  Khoa  học
công  nghệ  và
HTQT.

2019-
2020

50

6 Xây dựng các văn bản
quản  lý  kiến  trúc
Chính  phủ  điện  tử
chuyên  ngành  thủy
sản

Ban hành các văn bản quản
lý,  vận hành, khai thác,  sử
dụng,  chia  sẻ  dữ liệu,  bảo
dưỡng-bảo  trì  ứng  dụng
CNTT  trong  kiến  trúc
Chính phủ điện  tử  của  Bộ
tại Tổng cục.

- Kế hoạch thực hiện Kiến
trúc Chính phủ điện tử của
Tổng cục Thủy sản.

- Các văn bản quy định quy
chế chia sẻ, tích hợp, khai
thác,  cập  nhật  dữ  liệu
ngành thủy sản.

Vụ  Khoa
học  công
nghệ  và
Hợp  tác
quốc tế;

Trung  tâm
Thông  tin

-  Vụ  Pháp  chế
Thanh tra;

- Các đơn vị liên
quan.

2019-
2020

-



TT Nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm dự kiến
Đơn vị đầu

mối
Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

Khái toán
kinh phí
(tr.đồng)

thủy sản.

III Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

1

Xây  dựng  Hệ  thống
truy  xuất  nguồn  gốc
sản phẩm thủy sản (cá
tra, tôm)

Bảo  đảm  tính  minh  bạch
đối với nguồn gốc sản phẩm
nuôi trồng thủy sản phục vụ
công  tác  quản  lý  thủy  sản
trong nước và hợp tác quốc
tế lĩnh vực thủy sản.

 Phần  mềm  CSDL  truy
xuất  nguồn gốc  sản  phẩm
đối với cá Tra và Tôm

Trung  tâm
Thông  tin
thủy sản.

- Vụ Nuôi trồng
thủy sản

2020 4.000*

IV Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng Công nghệ thông tin

1

Tập huấn về kỹ năng
sử  dụng  CNTT,  an
toàn thông tin cho cán
bộ,  công  chức,  viên
chức, người  lao động
thuộc TCTS. 

Sử dụng thành thạo  CNTT
được  tập  huấn;  kỹ  năng
biên tập tin bài và quản trị
website thành thạo.

100%  cán  bộ,  công  chức,
viên chức, người lao động
được  tập  huấn  sử  dụng
thành thạo các kỹ năng.

Trung tâm
Thông tin
thủy sản

-  Các  đơn  vị
thuộc  Tổng  cục
Thủy sản

2019-
2020

50

Tổng kinh phí
Từ các đề tài, dự án đã được duyệt 14.850

Đề xuất bổ sung 3.010
*: nguồn kinh phí đã được phê duyệt từ  nguồn khác.




